
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

1

H19.12-

240906-

0001

Lê Thị Mỹ Tiên 087194004999 04/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

02/05/1994

Tân Hòa B, xã Tân 

Phú, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng 

Tháp

Dược sĩ 

trung cấp
Người chịu TNCM về dược của quầy thuốc 9371 cấp mới

2

H19.12-

240906-

0009

ĐỖ THỊ THẮM 075192020672 12/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

17/03/1992

Ấp Hiệp Tâm 2, thị 

trấn Định Quán, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9372 Cấp mới

3

H19.12-

240906-

0010

NGUYỄN 

BẢO 
LỘC 068094000443 10/04/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

10/03/1994

Thôn 7, xã Lộc An, 

huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9373 Cấp mới

4

H19.12-

240906-

0017

PHẠM THỊ 

HUỲNH 
CHINH 068190008470 09/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

09/03/1990

Khu phố Bạch 

Đằng, thị trấn Nam 

Ban, huyện Lâm Hà, 

tỉnh Lâm Đồng

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu TNCM về dược của: quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9374 Cấp mới

5

H19.12-

240905-

0007

HOÀNG 

VĂN 
ĐẮC 040095003824 25/03/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

25/12/1995

xóm Lương Thiện, 

xã Hiến Sơn, huyện 

Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu TNCM về dược của: quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9375 cấp mới

6

H19.12-

240905-

0013

Đỗ Thị May 033175011306 31/08/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

27/05/1975

19B/E6 khu phố 1, 

phường Long Bình 

Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9376 Cấp mới

7

H19.12-

240904-

0001

NGUYỄN 

THỊ 
TRANG 038191001389 14/02/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

01/05/1991

Thôn Nguyên 

Thịnh, xã Thiệu 

Nguyên, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu TNCM về dược của: quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9377 Cấp mới

8

H19.12-

240904-

0007

Hà Thanh Toàn 075094000846 05/04/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

02/06/1994

Tổ 3, Ấp 4, xã Xuân 

Tây, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9378 Cấp mới

Loại hồ 

sơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Cấp mới

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 239 

(Ban hành kèm Quyết định số            /QĐ-SYT   ngày            tháng     năm 2024)

Trình 

độ 

chuyên 

Vi trí hành nghề
Số 

CCHND
STT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú



2

9

H19.12-

240904-

0025

LÊ THỊ 

THU 
HIỀN 040189012784 16/03/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

06/09/1989

thôn Thanh Sơn, xã 

Đại Đồng, huyện 

Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An

Cử nhân 

thực 

hành 

dược

Người chịu TNCM về dược của: quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9379 Cấp mới

10

H19.12-

240904-

0026

LỘ MINH THƯỜNG 087088000274 04/09/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

22/11/1988

561/6 Kinh Dương 

Vương, phường  An 

Lạc, quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9380 Cấp mới

11

H19.12-

240904-

0028

Hoàng Văn Tuyền 038090008947 02/06/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

12/06/1990

thôn Phong Phú, xã 

Nga Phú, huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu TNCM về dược của: quầy thuốc; 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9381 Cấp mới

12

H19.12-

240904-

0030

Lê Thị 

Thanh 
Loan 034191017218 05/09/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

24/05/1991

4/8 Đường số 15, 

phường Phước 

Long, thành phố 

Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Dược sĩ 

Đại học
Người chịu TNCM về dược của nhà thuốc 9382 Cấp mới

Tổng số 12 cá nhân
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